	SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ
BỆNH VIỆN MẮT HUẾ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	                                         Số:………/CV-BVMH
	Thừa Thiên Huế, ngày......tháng 10 năm 2017




BẢNG KÊ DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CHƯA ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ VÀO GIÁ CỦA DỊCH VỤ KỸ THUẬT, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ HOẶC THU TRỌN GÓI THEO TRƯỜNG HỢP BỆNH
SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT HUẾ
(Áp dụng kể từ ngày 1/1/2017)

	STT (*)
	Mã số tại DM ban hành kèm theo TT
	Mã VTYT (**)
	Tên VTYT quy định tại Thông tư
	Tên Thương mại
	Mã hiệu sản phẩm (nếu có)
	Quy cách
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá mua vào (đ)
	Giá thanh toán BHYT (đ)
	Tỷ lệ thanh toán
	Số lượng tại kết quả trúng thầu cho cơ sở KCB
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I.Vật tư y tế không quy định tỷ lệ, không quy định mức thanh toán, không tái sử dụng:

	749.46
	N07.03.200
	N07.03.200.1
	Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ
	Dây silicon phẫu thuật sụp mi các cỡ
	
	Hộp 3 sợi
	FCI
	Pháp
	Sợi
	3.270.000
	3.270.000
	
	10
	

	749.47
	N07.03.200
	N07.03.200.1
	Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ
	Dây silicon nối thông lệ quản các cỡ
	
	Hộp 3 sợi
	Mearan
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Sợi
	1.360.000
	1.360.000
	
	10
	

	749.48
	N07.03.200
	N07.03.200.1
	Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ
	Dây silicon đặt ống lệ mũi
	
	Hộp 3 sợi
	Oasis Medical
	Mỹ
	Sợi
	2.820.000
	2.820.000
	
	10
	

	749.49
	N07.03.200
	N07.03.200.2
	Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ
	Dầu silicon phẫu thuật mắt
	
	Hộp 1 lọ 10ml
	Geuder
	Đức
	Hộp
	3.610.000
	3.610.000
	
	5
	

	II. Vật tư y tế quy định mức thanh toán:

	767.10
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu SZ-1
	
	01 cái/Hộp vô trùng
	Nidek
	Nhật Bản
	Cái
	3.480.000
	3.000.000
	
	400
	

	767.3
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu SDHBY
	
	1 cái/hộp
	Sidapharm
	Hy lạp
	Cái
	3.300.000
	3.000.000
	
	400
	

	767.8
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu CT Asphina 409MP
	
	1 cái/hộp vô trùng đặt sẵn trong cartridge
	[bookmark: _GoBack]Carl Zeiss Meditec AG
	Germany/France
	Cái
	3.480.000
	3.000.000
	
	200
	

	767.9
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu LENTIS L-313
	
	01 cái/hộp vô trùng
	Oculentis
	Hà Lan
	Cái
	2.300.000
	2.300.000
	
	400
	

	767.1
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự Micropure 123
	
	Thuỷ tinh thể đặt sẵn trong catridge trong hộp vô trùng
	PhysIOL S.A
	Bỉ
	Cái
	3.500.000
	3.000.000
	
	1.200
	

	767.13
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự PodF (Fine Vision)
	
	01 cái/hộp vô trùng
	PhysIOL S.A
	Bỉ
	Cái
	20.000.000
	3.000.000
	
	30
	

	767.11
	N06.03.010
	N06.03.010.3
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể nhân tạo treo CZ70BD
	
	01 cái/hộp
	Alcon
	Mỹ
	Cái
	1.000.000
	1.000.000
	
	100
	

	767.12
	N06.03.010
	N06.03.010.5

	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể nhân tạo AcrySof IQ Toric SN6ATT
	
	01 cái/hộp
	Alcon
	Ireland/Mỹ
	Cái
	9.333.000
	3.000.000
	
	30
	

	767.5
	N06.03.010
	N06.03.010.2
	Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo)
	Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm Tecnis Acrylic
	
	01 cái/hộp vô trùng
	Abbott
	Mỹ
	Cái
	3.250.000
	3.000.000
	
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, Khoa Dược
	GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)



